Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;
- Tên gói thầu: 22HH-SCL-2026: Cung cấp dịch vụ và vật tư phục vụ sửa chữa Hệ thống giám sát và điều khiển  phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 3;
- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SCL) các gói thầu thuộc nguồn vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Địa điểm cung cấp: Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (ĐT: 0294.3923 222; Fax: 0294.3923 243);
- Thời gian thực hiện gói thầu: 200 ngày. Trong đó, thời gian cung cấp hàng hóa 120 ngày, tiến độ hoàn thành dịch vụ là 20 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng (kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật).
Lưu ý: Kế hoạch dự kiến dừng máy phục vụ sửa chữa: Từ ngày 8/8/2026 đến 27/8/2025 (20 ngày tiểu tu)
 1.2. Tổng quan về Hệ thống giám sát và điều khiển:
Hệ thống DCS của tổ máy S2 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (622.5MW) được cung cấp lắp đặt bởi hãng Emerson. 
Dòng sản phẩm điều khiển phân tán Ovation được trang bị cho toàn bộ hệ thống điều khiển trung tâm và các hệ thống phần chung của Nhiệt điện Duyên Hải 3 với phiên bản Ovation 3.5.0. Bộ điều khiển dự phòng nóng Ovation Controller Redundancy (OCR)1100-G02.
Hệ thống được thiết kế cấu hình năm 2015;
Chạy thử nghiệm xuất xưởng (FAT_Factory Acceptance Test) năm 2015;
Chạy thử nghiệm tại công trường (SAT_ Site Acceptance Test) năm 2016;
Hoàn thành chạy tin cậy năm 2017 & chạy Thương mại 2017.
Hệ thống DCS Ovation cho DH3 có chức năng điều khiển và giám sát toàn bộ quá trình hoạt động của dây truyền sản xuất điện, bao gồm:
· Điều khiển và giám sát toàn bộ lò hơi và các thiết bị phụ;
· Điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống tua bin và các thiết bị phụ;
· Thực hiện chức năng Quản lý vòi đốt và Bảo vệ lò hơi (BMS/BPS – Boiler Management System/Boiler Protection System);
· Hệ thống thổi bụi bụi lò hơi;
· Hệ thống khử lưu huỳnh trong khói thoát (FGD);
· Hệ thống SCR_ khử NOx;
· Hệ thống Dầu ngoài lò;
· Hệ thống khí nén;
· Hệ thống bơm tuần hoàn;
· Thực hiện chức năng điều khiển điện thủy lực cho hệ thống tua bin hơi (MEH/DEH - Digital Electric Hydraulic).
· Hệ thống dừng khẩn cấp tua bin (ETS- Emergency Trip Turbine).
· Hệ thống ECS (Electric Control System); 
· Hệ thống AGC (Automatical Generator Control)/A0/A1;
· Điều khiển trình tự (SCS) và tối ưu hóa (SOC) System Optimization Controller
· Tính toán hiệu suất PMS (Performance Management System)
· Hệ thống giám sát từ xa (EDS-Enterprise Data System);
· Hệ thống vận chuyển tro bay.
Kết nối để kiểm soát các thông tin trạng thái của các hệ thống, bao gồm:
· Hệ thống đo lường và giám sát tua bin hơi (TSI - Turbine System Instrument) và giám sát rung các động cơ cỡ lớn dẫn động bơm, quạt (MMS) sử dụng hệ thống BN3500/System 1; 
· Hệ thống kích từ máy phát;
· Hệ thống giám sát rò rỉ lò hơi (Boiler Leakage)
· Hệ thống vận chuyển tro bay (ESP)
Việc kết nối giữa hệ thống DCS với các hệ thống phần chung để trao đổi các thông tin, trạng của các thiết bị đồng thời thời thực hiện các công việc điều khiển và bảo vệ liên động nhằm mục đích thống nhất phương pháp điều khiển tập chung tại phòng điều khiển trung tâm (CCR) của hệ thống điều khiển nhà máy.
1.3 Các vật tư trong gói thầu:
	Hạng mục số
	Danh mục hàng hóa
	Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất Chủ đầu tư đang sử dụng
	Chứng minh tương đương

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1  
	Ổ cứng
	Model: HUS722T1TALA604;
- Dung lượng: 1TB;
- Kích thước: 3.5 Inch;
- Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s);
- Tốc độ vòng quay: 7200rpm;
- Bộ nhớ đệm: 128 MB;
NSX: Western Digital 
	x

	2  
	Ổ cứng
	Model: WD3001BKHG-18D22V1; 
- Dung lượng: 300GB;
- Kích thước: 2.5 Inch;
- Chuẩn kết nối: 6Gb/s SAS;
- Tốc độ vòng quay: 10K;
NSX: Dell
	x

	3  
	Mô đun ngõ vào số
	Part Number:
EM: 5X00357G04;
NSX:  Emerson
	x

	4  
	Bộ nguồn
	Part Number: 1X01046H01L;
- DIN-RAIL POWER SUPPLY 24VDC 10A, 240W;
NSX:  Emerson
	x

	5  
	Mô đun phân phối nguồn
	Part Number: 5X00489G01;
NSX:  Emerson
	x

	6  
	Mô đun điều khiển vị trí van
	Bao gồm 02 Part Number:
- EM: 1C31194G03;
- PM : 1C31197G01;
NSX:  Emerson
	x

	7  
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Article Number: 6ES7214-1BD23-0XB8;
NSX: Siemens
	x

	8  
	Tủ điện có bản lề
	Chất liệu: inox 304, dày 1,5mm;
- Kích thước: H450 x D500 x R200 mm;
	x

	9  
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Model: 2080-LC30-16AWB;
(Bao gồm mô đun ngõ vào tương tự có Model: 2080-IF2);
NSX: Allen Bradley
	x

	10  
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Article Number: 6ES7212-1AE40-0XB0;
NSX: Siemens
	x

	11  
	Mô đun mở rộng ngõ vào tương tự
	Article Number: 6ES7 231-4HA30-0XB0;
(SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231, 1 AI, +/-10 V DC (12 bit resol.) or 0-20 mA)
NSX: Siemens
	x

	12  
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Model: 1763-L16DWD Ser B FW 12;
NSX: Allen Bradley
	x

	13  
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Model: 14001766-L32BWAA;
NSX: Allen Bradley
	x


        Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa:
           2.1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
[bookmark: _Hlk116418831][bookmark: _Hlk116287238]Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) được quy định dấu x tại bảng b5 mục 2.1 chương V.
	Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu x tại bảng b5 mục 2.1, chương V.
	Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách, tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
	Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:
+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;
+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;
+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).
	Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí trong thời gian bảo hành.
	Nhà thầu cam kết hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của bên mời thầu.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết 
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: _Hlk18567263]b1) Thông số kỹ thuật: 
[bookmark: _Hlk166519403]- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật tại điểm Bảng b5, mục 2.1 chương V.
- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có thông số kỹ thuật khác với Khoản 1.3, Mục 1, Chương V thì nhà thầu phải chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa trong E-HSMT.
b2) Nhà sản xuất và Xuất xứ hàng hóa: 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT. 
b3) Tài liệu kỹ thuật: 
Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:
- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/Model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng chi tiết được quy định tại E-ĐKC 9 – Điều kiện cụ thể hợp đồng.
- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.3 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.
- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất của hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của Chủ đầu tư đang sử dụng để chứng minh (kèm theo yêu cầu tại Điểm b4, Khoản 2.1, Mục 2, Chương V).
b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:
Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư  đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:
(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:
- Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ: đồng bộ tương thích về vật liệu, nhiệt độ, áp suất, môi chất làm việc, kích thước lắp đặt với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư.
(ii) Cung cấp  tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào.
(iii) Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.
(iv) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét như mô tả Mục 1.1 chương V) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định. 
(v) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.
b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa
Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Cung cấp chứng từ hàng hóa
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1 
	Ổ cứng
	Model: HUS722T1TALA604;
- Dung lượng: 1TB;
- Kích thước: 3.5 Inch;
- Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s);
- Tốc độ vòng quay: 7200rpm;
- Bộ nhớ đệm: 128 MB;
	x
	

	2 
	Ổ cứng
	Model: WD3001BKHG-18D22V1; 
- Dung lượng: 300GB;
- Kích thước: 2.5 Inch;
- Chuẩn kết nối: 6Gb/s SAS;
- Tốc độ vòng quay: 10K;
	x
	

	3 
	Mô đun ngõ vào số
	Part Number:
EM: 5X00357G04;
	x
	

	4 
	Bộ nguồn
	Part Number: 1X01046H01L;
- DIN-RAIL POWER SUPPLY 24VDC 10A, 240W;
	x
	

	5 
	Mô đun phân phối nguồn
	Part Number: 5X00489G01;
	x
	

	6 
	Mô đun điều khiển vị trí van
	Bao gồm 02 Part Number:
- EM: 1C31194G03;
- PM : 1C31197G01;
	x
	

	7 
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Article Number: 6ES7214-1BD23-0XB8;
	x
	

	8 
	Tủ điện có bản lề
	Chất liệu: inox 304, dày 1,5mm;
- Kích thước: H450 x D500 x R200 mm;
	
	

	9 
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Model: 2080-LC30-16AWB;
(Bao gồm mô đun ngõ vào tương tự có Model: 2080-IF2);
	x
	

	10 
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Article Number: 6ES7212-1AE40-0XB0;
	x
	

	11 
	Mô đun mở rộng ngõ vào tương tự
	Article Number: 6ES7 231-4HA30-0XB0;
(SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231, 1 AI, +/-10 V DC (12 bit resol.) or 0-20 mA)
	x
	

	12 
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Model: 1763-L16DWD Ser B FW 12;
	x
	

	13 
	Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
	Model: 14001766-L32BWAA;
	x
	


           Ghi chú: 
Nhà thầu có thể khảo sát thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để đánh giá, cập nhật bổ sung thêm thông số kỹ thuật để chào thầu phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Đảm bảo các hàng hóa Nhà thầu chào phù hợp, tương thích với thiết bị/hệ thống đang sử dụng thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.
- Trong trường hợp Model phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ hàng hóa của nhà sản xuất theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì Nhà thầu phải cung cấp văn bản xác nhận của Nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền của nhà sản xuất về việc thay đổi này hoặc tài liệu tương đương, đảm bảo đồng bộ tương thích với thiết bị hệ thống của Chủ đầu tư.
c) Tiến độ cung cấp hàng hóa và xử lý vi phạm tiến độ:
• Thời gian cung cấp hàng hóa:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 200 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian cung cấp và bàn giao đầy đủ hàng hóa trong thời gian tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực phù hợp với yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.
• Xử lý vi phạm tiến độ:
Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá thời hạn 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sửa chữa thực tế tại thời điểm đó (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế trong kỳ đại tu) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật.
Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm: 
i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa; 
(ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy); 
(iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.
Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 120 ngày theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền chỉ định đơn vị thứ ba cung cấp hàng hóa để thay thế cho số lượng hàng hóa chậm giao hoặc không giao (đúng chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong hợp đồng). Nhà thầu có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá (nếu giá mua mới cao hơn giá hợp đồng) và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan (chi phí thủ tục hành chính, vận chuyển, chi phí tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp mới) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày, Chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào Bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác đến hạn trả cho Nhà thầu.
d) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:
[bookmark: _Hlk166519285]- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu). Trong thời gian bảo hành hàng hóa theo quy định, Nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong vòng 48 giờ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật. Nếu lỗi xảy ra được xác định do chất lượng hàng hoá thì nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành trong vòng 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành, Chủ đầu tư buộc phải tự xử lý, toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa sẽ do nhà thầu chịu.
           2.2. Các yêu cầu khác
- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.
2.3. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
Kiểm tra thực tế theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ tem mác của hàng hóa.
- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.
- Kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hoá, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- Tài liệu kỹ thuật: Đối với các mục đánh dấu “x” trong Bảng vật tư gói thầu nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật
- Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có).
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.
- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.
         Mục 3: Yêu cầu kỹ thuật về dịch vụ
3.1. Phạm vi cung cấp dịch vụ: 
- Phạm vi cung cấp quy định tại tại Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống) bao gồm toàn bộ các tiên lượng nội dung dịch vụ thi công, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, nhân công và máy móc thi công phục vụ công đại tu chi tiết theo Phụ lục đính kèm. Trong quá trình thi công nếu có bất kỳ một thiết bị hay công việc nào của hệ thống thuộc phạm vi danh mục/hạng mục đại tu của gói thầu, nhưng chưa được tiên lượng trong E-HSMT thì nhà thầu vẫn thực hiện đại tu theo quy định.
- Nhà thầu chào giá dự thầu của từng Danh mục dịch vụ chi tiết phải tương ứng, phù hợp với danh mục dịch vụ quy định tại Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống). Trong đó Nhà thầu phải có Bảng giá dự thầu chi tiết kèm theo E-HSDT (Bản Scan và bản Excel) thể hiện đầy đủ, chi tiết các Danh mục dịch vụ đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V (tương ứng với quy định của từng loại) tại Phụ lục đính kèm E-HSMT như: Vật tư thiết bị thay thế và Vật tư tiêu hao (Bảng giá trị Vật tư tiêu hao tiên lượng đính kèm E-HSDT đã được tính phân bổ trong giá dự thầu). Chi phí vật tư tiêu hao khi thanh quyết toán theo chứng từ thực tế mua sắm để phục vụ dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ (bao gồm dịch vụ thí nghiệm kiểm tra không phá hủy NDT) phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 3 tuy nhiên không vượt tỷ lệ 5% chi phí nhân công xác định theo dự toán chi phí sửa chữa lớn tương ứng với giá trị 28.728.574 đồng). (Chứng từ thực tế không giới hạn gồm hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng)
    3.2. Yêu cầu nội dung thực hiện: 
Trong đó tiến độ hoàn thành dịch vụ là  20 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng (kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật). Nhà thầu thực hiện nhưng không giới hạn các nội dung  công việc như sau:
	STT
	Công việc thực hiện
	Nội dung công việc
	ĐVT
	KL

	1 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Máy tính vận hành OPR
	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống DCS trước khi thực hiện
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển hệ thống DCS
4. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành hệ thống DCS
   + Thay thế 07 ổ cứng máy tính vận hành
   + Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ liên động nguồn
   + Test bộ liên động nguồn
   + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa tủ điều khiển máy tính
   + Cài đặt, cấu hình phần mềm hệ thống vào ổ cứng mới đảm bảo khả dụng
   + Kiểm tra tình trạng hoạt động hệ điều hành, các chương trình ứng dụng Ovation. 
   + Kiểm tra và khắc phục các bất thường khác (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Bộ
	7  

	2 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Máy tính kỹ thuật ENG
	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống DCS trước khi thực hiện
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển hệ thống DCS
4. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành hệ thống DCS
   + Thay thế 04 ổ cứng máy tính kỹ thuật
   + Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ liên động nguồn
   + Test bộ liên động nguồn
   + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa tủ điều khiển máy tính
   + Cài đặt, cấu hình phần mềm hệ thống vào ổ cứng mới đảm bảo khả dụng
   + Kiểm tra tình trạng hoạt động hệ điều hành, các chương trình ứng dụng Ovation. 
   + Kiểm tra cơ sở dữ liệu,khắc phục các bất thường liên quan đến cơ sở dữ liệu tổ máy
   + Kiểm tra và khắc phục các bất thường khác (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Bộ
	2  

	3 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Máy tính lịch sử OPH
	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống DCS trước khi thực hiện
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển hệ thống DCS
4. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành hệ thống DCS
   + Thay thế 03 ổ cứng máy tính lịch sử
   + Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ liên động nguồn
   + Test bộ liên động nguồn
   + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa tủ điều khiển máy tính
   + Cài đặt, cấu hình phần mềm hệ thống vào ổ cứng mới đảm bảo khả dụng
   + Kiểm tra tình trạng hoạt động hệ điều hành, các chương trình ứng dụng Ovation. 
   + Kiểm tra cơ sở dữ liệu,khắc phục các bất thường liên quan đến cơ sở dữ liệu tổ máy, Hệ thống máy chủ lích sử
   + Kiểm tra và khắc phục các bất thường khác (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Bộ
	3  

	4 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Máy tính OPC-180
	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống DCS trước khi thực hiện
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển hệ thống DCS
4. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành hệ thống DCS
   + Thay thế 01 ổ cứng máy tính
   + Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ liên động nguồn
   + Test bộ liên động nguồn
   + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa tủ điều khiển máy tính
   + Cài đặt, cấu hình phần mềm hệ thống vào ổ cứng mới đảm bảo khả dụng
   + Kiểm tra tình trạng hoạt động hệ điều hành, các chương trình ứng dụng Ovation. 
   + Kiếm tra các kết nối OPC, khắc phục các bất thường liên quan đến đường truyền OPC của hệ thống.
   + Kiểm tra và khắc phục các bất thường khác (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Bộ
	1  

	5 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 1/51
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
+ Thay thế 01 module SOE
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	6 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 2/52
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển.
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	7 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 3/53
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
  + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	8 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 4/54
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	9 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 5/55
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
  + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	10 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 6/56
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	11 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 7/57
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	12 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 8/58
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Thay thế 01 bộ nguồn 
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	13 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 9/59
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
+ Thay thế 01 card TC (PM/EM)
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
  + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
+ Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	14 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 10/60
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	15 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 11/61
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	16 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 12/62
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	17 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 13/63
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Thay thế 01 bộ nguồn
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	18 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 14/64
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	19 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 15/65
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	20 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 16/66
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	21 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 17/67
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	22 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 18/68
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	23 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 19/69
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	24 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 20/70
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	25 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 21/71
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	26 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 41/91
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
  + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	27 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 42/92
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
+ Thay thế 01 bộ nguồn 
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
  + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
+ Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	28 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 43/93
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	29 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 44/94
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Thay thế 01 card positioner vavle
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	30 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ Controller DROP 45/95
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
 + Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
 + Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
 + Làm kín tủ điều khiển
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra tín hiệu IO liên quan tủ điều khiển, thử nghiệm hoạt động của logic điều khiển, xử lý bất thường.
 + Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
 + Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
 +  Siết lại các dây tín hiệu
 + Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	31 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Các switch mạng Ovation tổ máy S2
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
+ Chuẩn bị dụng cụ vật tư
+ Backup các switch mạng
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
+ Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
+ Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
+ Làm kín tủ điều khiển
4. Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+ Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
+  Siết lại các dây tín hiệu
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	2  

	32 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Hệ thống định vị thời gian thực GPS 
	1. Nghiên cứu tài liệu
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điểu khiển:  bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ terminal, vệ sinh tất cả các tủ thiết bị, vệ sinh quạt tủ điện, lưới lọc.
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Kiểm tra và xử lý các bất thường đến kết nối GPS đến hệ thống DCS tổ máy S2
+ Kiểm tra lắp đặt đúng, hoàn chỉnh thiết bị của tủ điều khiển. Tái lập
4. Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu.
	Tủ
	1  

	33 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điện hệ thống giám sát rung đảo các động cơ lớn tổ máy S2
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ terminal.
+ Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
+ Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
+ Làm kín tủ điều khiển
4. Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	34 
	Kiểm tra, bảo dưỡng tủ giám sát bảo vệ Tuabin chính (TSI)
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ terminal
+ Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
+ Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
+ Làm kín tủ điều khiển
4. Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Sao lưu chương trình
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ điều  khiển
+ Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+ Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
+  Siết lại các dây tín hiệu
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	35 
	Kiểm tra, bảo dưỡng tủ giám sát bảo vệ Tuabin bơm cấp (MTSI)
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ terminal
+ Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
+ Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
+ Làm kín tủ điều khiển
4. Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+ Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
+  Siết lại các dây tín hiệu
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	36 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Máy tính hệ thống giám sát độ rung bó dây Stator máy phát
	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư.
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống trước khi thực hiện.
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển
4. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành
+ Thay thế 01 ổ cứng máy tính
+  Kiểm tra và khắc phục các bất thường
+  Sao lưu dữ liệu chương trình máy tinh
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Bộ
	1  

	37 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điện hệ thống giám sát độ rung bó dây Stator máy phát
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ terminal
+ Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
+ Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
+ Làm kín tủ điều khiển
4. Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+ Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị bên trong tủ
+  Siết lại các dây tín hiệu
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	38 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát điều khiển trở trục Tuabin chính
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal.  
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+  Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+  Siết lại các dây tín hiệu
+  Làm kín tủ điều khiển
+  Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+  Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ giám sát điều khiển trở trục Tuabin chính
+  Sao lưu chương trình PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	39 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát điều khiển trở trục Tuabin bơm cấp 2A
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. 
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+  Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+  Siết lại các dây tín hiệu
+  Làm kín tủ điều khiển
+  Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+  Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ giám sát điều khiển trở trục Tuabin bơm cấp
+  Sao lưu chương trình PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	40 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát điều khiển trở trục Tuabin bơm cấp 2B
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal.
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+  Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+  Siết lại các dây tín hiệu
+  Làm kín tủ điều khiển
+  Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+  Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ giám sát điều khiển trở trục Tuabin bơm cấp
+  Sao lưu chương trình PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	41 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát điều khiển bơm cấp điện
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. 
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+  Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+  Siết lại các dây tín hiệu
+  Làm kín tủ điều khiển
+  Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+  Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ giám sát điều khiển
+  Sao lưu chương trình PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	42 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát độ rung bơm cấp điện
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. 
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+  Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+  Siết lại các dây tín hiệu
+  Làm kín tủ điều khiển
+  Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+  Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ giám sát điều khiển
+ Kiểm tra, hiệu chuẩn các tín hiệu giám sát độ rung bơm cấp điện
+ Sao lưu file cấu hình các bộ giám sát độ rung bơm cấp điện
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	43 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Máy tính vận hành vận chuyển tro bay
	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư.
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống trước khi thực hiện.
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển
4. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành
+ Thay thế 01 ổ cứng máy tính
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Bộ
	1  

	44 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điều khiển hệ thống vận chyển tro bay 
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển. 
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	45 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điều khiển hệ thống bơm bi làm sạch bình ngưng
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. 
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+  Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+  Siết lại các dây tín hiệu
+  Làm kín tủ điều khiển
+  Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+  Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ giám sát điều khiển
+  Sao lưu chương trình PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	2  

	46 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điện giám sát an toàn lò hơi MFT, FSSS
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
+ Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
+ Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
+ Làm kín tủ điều khiển
4. Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	47 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Máy tính giám sát rò rỉ ống lò hơi
	1. Chuẩn bị dụng cụ vật tư.
2. Kiểm tra tình trạng của hệ thống trước khi thực hiện.
3. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) chương trình điều khiển
4. Bảo dưỡng và tái lập máy tính vận hành
+ Thay thế 01 ổ cứng máy tính
+  Kiểm tra và khắc phục các bất thường
+  Sao lưu dữ liệu chương trình máy tinh
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Bộ
	1  

	48 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát rò rỉ lò hơi và cảm biến
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal, làm kín tủ
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
 + Kiểm tra, hiệu chỉnh tín hiệu 32 cảm biến từ hiện trường về bộ giám sát rò rỉ lò hơi
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	49 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điều khiển thổi bụi Lò hơi 
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal, làm kín tủ
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	50 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát ngọn lửa vòi đốt
	1. Nghiên cứu tài liệu 
2. Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3. Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển
+ Vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ điều khiển
+ Vệ sinh các thiết bị chứa bên trong tủ điều khiển
+ Làm kín tủ điều khiển
4. Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ điều khiển
+ Kiểm tra và siết lại các dây tiếp địa
+  Siết lại các dây tín hiệu
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	51 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát, điều khiển tấm chèn APH
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển.
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	52 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ giám sát, điều khiển báo cháy APH
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển. Sơn lại tủ điều khiển. 
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
- Đo điện trở cuộn dây, điện trở tiếp xúc các contactor và relay bên trong tủ
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	2  

	53 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điều khiển valve PCV vách trái
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển. 
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Hiệu chuẩn các cảm biến đo
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Thay thế 01 PLC
+ Thay thế 01 tủ điện
+ Sao lưu chương trình PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	54 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điều khiển valve PCV vách phải
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển.
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Hiệu chuẩn các cảm biến đo
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Thay thế 01 tủ điện
+ Sao lưu chương trình PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	55 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điều khiển hệ thống Bypass HP
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển.
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Thay thế 01 PLC
+ Thay thế 01 module mở rộng
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ điều khiển trạm dầu bypass cao áp HP
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Sao lưu chương trình của PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	56 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Tủ điều khiển hệ thống Bypass LP
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển.
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ điều khiển trạm dầu bypass cao áp LP
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Sao lưu chương trình của PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	1  

	57 
	Kiểm tra, bảo dưỡng  Tủ điều khiển van đầu thoát bơm tuần hoàn
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển.
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Thay thế 01 PLC
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ điều khiển
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Sao lưu chương trình của PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	2  

	58 
	Kiểm tra, bảo dưỡng  Hệ thống điều khiển lọc rác đầu vào bình ngưng
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển.
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Thay thế 01 PLC
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ điều khiển
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Sao lưu chương trình của PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	2  

	59 
	Kiểm tra, bảo dưỡng Hệ thống điều khiển debris filter 
	1.Nghiên cứu tài liệu
2.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
3.Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển: bao gồm tủ chứa card điều khiển và tủ Terminal. Kiểm tra siết lại toàn bộ dây tín hiệu tủ điều khiển. Kiểm tra và siết lại các tiếp địa, làm kín tủ điều khiển.
4.Kiểm tra, thay thế card điều khiển (nếu hỏng hoặc chất lượng kém)
+ Tái lập, kiểm tra hoàn chỉnh chức năng của tủ điều khiển
+ Xử lý các bất thường của thiết bị (nếu có)
+ Sao lưu chương trình của PLC
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu
	Tủ
	2  

	60 
	Thử nghiệm liên động bảo vệ an toàn lò hơi (MFT)
	1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
2.Kiểm tra tình trạng của tủ MFT, tủ Rơ-le bảo vệ
3.Tạo tín hiệu giả lập đầu vào và ghi nhận kết quả tác động của hệ thống
4.Tái lập các tín hiệu đã giả lập
5.Thu dọn dụng cụ khu vực công tác
6.Lập Biên bản kiểm tra.
7.Lập Biên bản nghiệm thu.
	Tổ máy
	1  

	61 
	Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống bảo vệ Tuabin chính (ETS)
	1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên tủ điều khiển DEH,
ETS và tại Local
2. Chuẩn bị các dụng cụ, bảng vẽ tủ điều khiển liên quan
3. Phối hợp Cô lập và Giả lập các tín hiệu điều khiển để đi Latch
tuabin trên hệ thống điều khiển DEH, ETS
4. Phối hợp thử nghiệm các tín hiệu bảo vệ tuabin chính
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tổ máy
	1  

	62 
	Thử nghiệm liên động lò hơi, Tuabin, máy phát (B-T-G)
	1.Chuẩn bị dụng cụ vật tư
2.Kiểm tra tình trạng của các tủ ETS, tủ MFT, tủ Rơ-le bảo vệ
3.Tạo tín hiệu giả lập đầu vào và ghi nhận kết quả tác động của hệ thống
4.Tái lập các tín hiệu đã giả lập
5.Thu dọn dụng cụ khu vực công tác
6.Lập Biên bản kiểm tra.
7.Lập Biên bản nghiệm thu.
	Tổ máy
	1  

	63 
	Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống TSI Tuabin chính
	1. Kiểm tra các thiết bị điều khiển card điều khiển trên tủ điều
khiển TSI và cảm biến giám sát tại Local
2. Chuẩn bị các dụng cụ, bảng vẽ tủ điều khiển liên quan
3. Kiểm tra và sao lưu chương trình, kết hợp với vệ sinh tủ điều
khiển, card TSI
4. Phối hợp thử nghiệm các tín hiệu đầu vào hệ thống TSI
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tổ máy
	1  

	64 
	Kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của các van Tuabin
	1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên hệ thống nhớt EH
như: Card điều khiển, servo, LVDT, solenoid, áp suất nhớt, bình
tích áp... đã sẵn sàng thử nghiệm.
2. Cô lập và Giả lập các tín hiệu điều khiển để đi Latch tuabin trên
hệ thống điều khiển DEH, ETS
3. Thử nghiệm đóng mở van RSV1, RSV2
4. Thử nghiệm đóng mở van điều chỉnh MSV1, MSV2 và đo đạc, kiểm tra ghi nhận hành trình van.
5. Thử nghiệm đóng mở van điều chỉnh ICV1, ICV2 kiểm
tra ghi nhận hành trình van
6. Thử nghiệm đóng mở van điều chỉnh CV1, CV2, CV3, CV4
kiểm tra ghi nhận hành trình van
7. Kiểm tra và khắc phục các sự cố liên quan trong quá trình thử
nghiệm đối với hệ thống DEH (nếu có)
8. Lập Biên bản kiểm tra
9. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tổ máy
	1  

	65 
	Kiểm tra và nghiệm thu hệ thống bảo vệ bơm cấp điện
	1. Kiểm tra các thiết bị đo lường đã được hiệu chỉnh nghiệm thu
2. Chuẩn bị phương án thử nghiệm
3. Thử nghiệm các bảo vệ bơm cấp điện
4. Lập Biên bản kiểm tra
5. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tổ máy
	1  

	66 
	Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống M-TSI Tuabin bơm cấp
	1. Kiểm tra các thiết bị điều khiển card điều khiển trên tủ điều
khiển FTSI và cảm biến giám sát tại Local của BFPT A, B
2. Chuẩn bị các dụng cụ, bảng vẽ tủ điều khiển liên quan
3. Kiểm tra và sao lưu chương trình, kết hợp với vệ sinh tủ điều
khiển, card FTSI
4. Phối hợp thử nghiệm các tín hiệu đầu vào hệ thống F-TSI của BFPT A, B
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tổ máy
	1  

	67 
	Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống bảo vệ Tuabin bơm cấp
	1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên tủ điều khiển MEH -
A, B, M-ETS A, B và tại Local
2. Chuẩn bị các dụng cụ, bảng vẽ tủ điều khiển liên quan
3. Phối hợp Cô lập và Giả lập các tín hiệu điều khiển để đi Latch
tuabin trên hệ thống điều khiển MEH -A, B, M-ETS A, B
4. Phối hợp thử nghiệm các tín hiệu bảo vệ tuabin bơm cấp A, B
5. Lập Biên bản kiểm tra
6. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tổ máy
	1  

	68 
	Kiểm tra và thử nghiệm hoạt động của các van hơi Tuabin bơm cấp
	1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên hệ thống nhớt điều
khiển MEH như: Card điều khiển, servo, LVDT, solenoid, áp suất
nhớt, bình tích áp... đã sẵn sàng thử nghiệm
2. Cô lập và Giả lập các tín hiệu điều khiển để đi Latch tuabin trên
hệ thống điều khiển MEH, M-ETS
3. Thử nghiệm đóng mở van Stop LSV-A và LSV-B
4. Thử nghiệm đóng mở van Control LCV-A và LCV-B
5. Thử nghiệm đóng mở van Changover A và Changover B
6. Thử nghiệm đóng mở Cụm AST A và AST B
7. Kiểm tra và khắc phục các sự cố liên quan trong quá trình thử
nghiệm đối với hệ thống MEH (nếu có)
8. Lập Biên bản kiểm tra
9. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tổ máy
	1  

	69 
	Thử nghiệm hoạt động của hệ thống bypass turbine
	1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên hệ thống nhớt điều
khiển bypass như: Card điều khiển, servo, cảm biến độ mở van, áp
suất nhớt, bơm nhớt, bình tích áp... đã sẵn sàng thử nghiệm
2. Kiểm tra, Thử nghiệm phần điều khiển các van chặn và van điều
khiển nước phun giảm ôn bypass cao áp HP
3. Kiểm tra, Thử nghiệm phần điều khiển của van điều khiển
bypass cao áp HP
4. Kiểm tra, Thử nghiệm phần điều khiển các van chặn và điều
khiển nước phun giảm ôn bypass hạ áp LPA, LPB
5. Kiểm tra, Thử nghiệm phần điều khiển các van điều khiển
bypass hạ áp LPA, LPB
6. Lập Biên bản kiểm tra
7. Lập Biên bản nghiệm thu
	Tổ máy
	1  

	70 
	Thử nghiệm vượt tốc Tuabin bơm cấp
	1. Kiểm tra các thiết bị điện, điều khiển trên tủ điều khiển MEH,
METS A, B và cơ cấu chấp hành tại Local
2. Kiểm tra tình trạng tuabin bơm cấp A,B đủ điều kiện thử nghiệm
3. Phối hợp thử nghiệm vượt tốc điện 6300 vòng/phút (Tốc độ thử nghiệm tùy vào điều kiện thực tế)
4. Kiểm tra tình trạng tuabin bơm cấp sau vượt tốc
5.Lập Biên bản kiểm tra
6.Lập Biên bản nghiệm thu.
	Tổ máy
	1  

	71 
	Chuyên gia hệ thống DCS 
	1. Phân tích nhật ký hệ thống (event logs, error logs) để chẩn đoán lỗi tiềm ẩn hoặc bất thường có thể xảy ra trong tương lai
2. Đánh giá hiệu suất hệ thống (System performance assessment): Phân tích tải CPU, RAM, lưu lượng truyền thông
3. Cập nhật phần mềm hệ điều hành và bản vá bảo mật cho Server và máy tính vận hành (OS patching & hardening) để ngăn ngừa tấn công mạng và tăng độ ổn định.
4. Kiểm tra, tối ưu và backup cấu hình mạng DCS (firewall, switch cấu hình VLAN, redundancy settings) – Đảm bảo tính dự phòng và tốc độ phản hồi
5. Đánh giá tính sẵn sàng hệ thống (System Redundancy Review): kiểm tra cơ chế dự phòng giữa các Server (redundant servers, failover check)
6. Phân tích và tối ưu luồng dữ liệu điều khiển (Control data flow audit) để giảm độ trễ và tăng độ tin cậy của tín hiệu phản hồi.
7. Kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị lưu trữ dữ liệu (RAID check, SSD/HDD SMART monitoring) của hệ thống lưu trữ lịch sử DCS
8. Đánh giá lão hóa linh kiện (Capacitor aging test, relay response time test) trong tủ điều khiển để ngăn ngừa hỏng hóc theo thời gian
9. Phân tích dao động điện áp, nhiễu trong tủ DCS 
10. Kiểm tra và tối ưu logic điều khiển PLC/Controller (PLC program audit) – Loại bỏ code dư thừa, tăng tốc xử lý lệnh
11. Kiểm tra tính đồng bộ thời gian giữa các thiết bị (Time synchronization check – SNTP/NTP) 
12. Đánh giá an ninh mạng hệ thống DCS (Cybersecurity audit) – Phân tích lỗ hổng, mật khẩu mặc định, cổng mở, port scan...
13. Đánh giá hệ thống cảnh báo và báo động (Alarm rationalization & prioritization) – Loại bỏ báo động giả hoặc không quan trọng
14. Chạy thử hệ thống và đánh giá tình trạng
15. Xử lý bất kỳ lỗi hệ thống nào phát sinh trong giai đoạn chạy thử
16. Đưa toàn bộ hệ thống vào vận hành chính thức
17. Báo cáo hiện trạng sau đại tu
	CG*ngày
	20  

	72 
	Kiểm tra, cài đặt, bảo trì hệ thống phần mềm Boiler leakage 
	1. Thuê chuyên gia hệ thống boiler leakage của EBControl
2. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) của hệ thống Boiler leakage
3. Nâng cấp phần mềm Boiler pige leakage Detection Software
4. Kiểm tra và tái lập cơ sở dữ liệu
5. Kiểm tra và khắc phục các bất thường
6. Thử nghiệm tính năng phần mềm sau cài đặt
	CG*ngày
	5  

	73 
	Kiểm tra, bảo trì hệ thống phần mềm điều khiển vận chuyển tro bay 
	1. Thuê chuyên gia hệ thống điều khiển ESP longking
2. Sao lưu, kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) của hệ thống
3. Nâng cấp phần mềm/vá lỗi
4. Kiểm tra và tái lập cơ sở dữ liệu
5. Kiểm tra và khắc phục các bất thường
6. Thử nghiệm tính năng phần mềm sau cài đặt
	CG*ngày
	5  


     3.3. Yêu cầu thông số kỹ thuật nghiệm thu
[bookmark: _Hlk72333443]	Các hệ thống/thiết bị sau khi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh phải đưa các thông số kỹ thuật về giá trị vận hành tối ưu (theo tiêu chuẩn vận hành, tiêu chuẩn NSX, tài liệu O&M).
Phục hồi chức năng các hệ thống/thiết bị về trạng thái hoạt động bình thường, duy trì sự hoạt động an toàn, ổn định và tin cậy đến chu kỳ SCL tiếp theo.
          3.4. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
          3.4.1. Giải pháp kỹ thuật
Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc tại Phạm vi cung cấp quy định tại Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống), Nhà thầu phải xây dựng:
- Biện pháp tổ chức thi công, phương án kỹ thuật thi công chi tiết cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình; 
- Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác: Lập kế hoạch thực hiện công tác cho toàn bộ các hạng mục công việc được nêu trong E-HSMT.
3. Thuyết minh về quy trình, phương pháp thực hiện các hạng mục công việc, các bước chi tiết thực hiện và các thiết bị, phương tiện để phục vụ việc hoàn các hạng mục công việc được nêu trong E-HSMT.
Ghi chú: Phương án chi tiết bao gồm tối thiểu nhưng không giới hạn các nội dung cơ bản như sau: 
-  Công tác chuẩn bị (nhân sự, tiến độ, công cụ dụng cụ thi công, máy móc thi công)
- Trình tự chi tiết các bước thực hiện: tháo, kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, khắc phục sửa chữa lắp hoàn thiện, thử nghiệm, sao lưu chương trình (nếu có).
- Trình tự nghiệm thu, tiêu chuẩn kiểm tra thử nghiệm đánh giá của Nhà sản xuất.
      3.4.2. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể (cho cả công trình)
	Nhà thầu phải trình bày các biện pháp thi công, quản lý chất lượng, nghiệm thu giai đoạn cho các nội dung yêu cầu trong bảng phạm vi công việc tại Phạm vi nội dung công việc thực hiện từng hạng mục quy định tại Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống), nội dung cụ thể như sau:
	- Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Cam kết thời gian hoàn thành bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.
	- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.
	- Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng.
a) Công tác tổ chức nhân sự
Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các tổ (đội) thi công … chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bàn giao đưa vào sử dụng. 
Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát  kỹ thuật, cán bộ giám sát an toàn, công nhân kỹ thuật..., đạt trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng, tuân thủ tiến độ theo phương án đề ra và phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu công trình tại công trường.
b) Công tác tổ chức thi công
- Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu công việc của E-HSMT.
- Nhà thầu đề ra các phương án bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động hợp lý theo nội dung công việc và vị trí thi công.
- Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:
+ Bố trí cán bộ kiểm tra giám sát, theo dõi công trình (tiến độ, nhật kí công trình...).
+ Có phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế.
+ Thiết bị điện được thí nghiệm, hiệu chỉnh phải đảm bảo thông số kỹ thuật với   sai số trong phạm vi cho phép theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
3.4.3. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
a) Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, của Chủ đầu tư về phòng chống cháy nổ. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy do Nhà thầu  lập phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công.
b) Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
	Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
	Trong quá trình vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công và phế thải sau quá trình sửa chữa phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
	Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
	Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Trên cơ sở yêu cầu về vệ sinh môi trường đã nêu trên, Nhà thầu trình bày các Biên pháp vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.
c) Yêu cầu về an toàn lao động: 
	Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.
	Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị và công trình có trên mặt bằng thi công, kể cả cho các thiết bị và công trình phụ cận.
	Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
	Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công. Nếu Nhà thầu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động.
Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
	Trên cơ sở yêu cầu về an toàn lao động đã nêu trên, Nhà thầu lập biện pháp an toàn lao động theo quy định hiện hành 
 3.4.4. Biện pháp tổ chức nghiệm thu các giai đoạn thi công và nghiệm thu tổng thể công trình
Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 nội dung chủ yếu như sau:
Cơ sở để nghiệm thu chất lượng các công việc là các biên bản hoàn công (kiểm tra, thí nghiệm, chế tạo, căn chỉnh, lắp ráp...), các biên bản xác nhận các thông số kỹ thuật đạt được trong sửa chữa, lắp ráp cũng như các thông số vận hành, độ tin cậy sau khi đại tu.
Hội đồng nghiệm thu (HĐNT) có nhiệm vụ đối chiếu, so sánh, kiểm tra, yêu cầu bổ xung, hoàn thiện và xác nhận tất cả các thông số kể trên đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy định hiện hành, bảo đảm thiết bị làm việc lâu dài an toàn, tin cậy và kinh tế. Để ký được văn bản nghiệm thu chất lượng HĐNT các cấp phải tiến hành công việc theo các bước sau đây:
Kiểm tra các biên bản hoàn công:
- Biên bản thí nghiệm, kiểm tra chất lượng của vật tư, phụ tùng thay thế, các
chi tiết máy móc trước khi lắp ráp (đặc biệt quan tâm tới các vật tư, chi tiết quan trọng, có độ chính xác cao, ảnh hưởng đến sự an toàn, tin cậy của thiết bị, kể cả thiết bị bảo vệ công nghệ, dầu mỡ cách điện và bôi trơn...).
- Các biên bản khác xác định tình trạng sau từng công đoạn thi công, của từng hạng mục công trình theo quy trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. hoặc theo thỏa thuận giữa chủ quản thiết bị và đơn vị sửa chữa ghi trong hợp đồng hoặc các biên bản làm việc.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nghiệm thu (HĐNT) các cấp có quyền yêu cầu đơn vị sửa chữa kiểm tra, thí nghiệm và lập lại biên bản với sự giám sát của mình.
Sau khi kiểm tra, nếu có đủ biên bản theo yêu cầu và nội dung biên bản thể hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật được thỏa mãn thì mới được chuyển sang bước sau.
Nghiệm thu (chạy thử) từng phần (thiết bị lẻ, cụm thiết bị, bộ phận hoặc công đoạn công trình) :
- Kiểm tra hình thức bên ngoài thiết bị (công trình): tình trạng vệ sinh, lắp ráp,...
- Đối với các thiết bị lẻ có điều kiện chạy thử thì phải kiểm tra, chạy thử nghiệm từng phần trước khi đưa vào làm việc chính thức:
+ Các thiết bị quay phải cho quay để kiểm tra độ rung, độ phát nóng.
+ Các thiết bị chịu áp lực phải được nén để kiểm tra độ kín và sức chịu đựng.
+ Các bình chứa phải kiểm tra độ kín, tránh dò rỉ môi chất ..... Việc nghiệm thu (chạy thử) từng phần phải được thực hiện theo đúng phương pháp, quy trình, quy định hiện hành hoặc phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chức năng, nhiệm vụ của thiết bị, không được làm phương hại đến độ bền và tuổi thọ của thiết bị (như trị số vượt áp lực, vượt tốc độ, điện áp, cường độ dòng điện thử nghiệm, thời gian duy trì thử nghiệm, vv...).
- Sau khi đã được nghiệm thu về khối lượng công việc, nghiệm thu các biên
bản chất lượng nêu trên, thiết bị hoặc cụm thiết bị được coi là chạy thử nghiệm thu đạt yêu cầu khi:
+ Đạt được các thông số kỹ thuật bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn.
+ Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh, an toàn và bảo hộ lao động.
+ Hoàn chỉnh hồ sơ sửa chữa và nghiệm thu. Trong trường hợp nghiệm thu đạt yêu cầu, HĐNT lập văn bản nghiệm thu trình Chủ tịch HĐNT phê chuẩn.
-Trong trường hợp nghiệm thu không đạt yêu cầu (khối lượng không hoàn thành, thiếu biên bản xác định chất lượng, chạy thử không đạt yêu cầu kỹ thuật ...) người sửa chữa phải hoàn thiện công việc theo yêu cầu của HĐNT. HĐNT sẽ ấn định thời gian người sửa chữa phải hoàn thành công việc để tiến hành nghiệm thu, chạy thử lại.
Nghiệm thu (chạy thử) tổng hợp toàn bộ hệ thống, công trình:
Sau khi hoàn thành các công việc sửa chữa và lắp đặt, nghiệm thu từng phần thiết bị, công trình đạt yêu cầu cần phải tiến hành nghiệm thu (chạy thử) tổng hợp toàn hệ thống thiết bị, công trình. Đối với các hệ thống thiết bị, công trình phải chạy thử tổng hợp như sau:
Chạy thử trong 72 giờ vận hành liên tục ở công suất định mức.
- Điều kiện để chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị, công trình là:
+ Toàn bộ thiết bị đã được tổ hợp, lắp ráp hoàn chỉnh.
+ Các thiết bị, cụm thiết bị đã được nghiệm thu, chạy thử từng phần đạt yêu
cầu.
+ Hồ sơ nghiệm thu thiết bị lẻ đã được giao nộp đầy đủ.
+ Hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ.
+ Chương trình, quy trình chạy thử tổng hợp đã được Giám đốc đơn vị phê
duyệt.
- Trong chương trình chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị phải nêu rõ:
+ Trình tự chạy thiết bị có phân ra các giai đoạn, yêu cầu về thông số kỹ
thuật và thời gian cho mỗi giai đoạn, điều kiện đánh giá giai đoạn là đạt yêu cầu và cho phép chuyển sang giai đoạn sau hoặc kết thúc.
+ Dự kiến bố trí lực lượng vận hành, thí nghiệm, hiệu chỉnh, trực sửa chữa
phục vụ chạy thử tổng hợp.
+ Yêu cầu về điều kiện vật chất phục vụ chạy thử (sổ sách ghi chép, vị trí
trực, bàn ghế, phương tiện thông tin liên lạc, dụng cụ đo ...) cũng như các biện pháp an toàn cần thiết (rào chắn khu vực chạy thử, cứu hỏa, chống ngập, thuốc cấp cứu, quy trình xử lý các sự cố có thể xẩy ra...).
Chương trình chạy thử tổng hợp phải được phổ biến kỹ càng đến từng người tham gia chạy thử tổng hợp. Người đứng đầu các bộ phận liên quan phải ký xác nhận.
- Hệ thống thiết bị được coi là chạy thử tổng hợp đạt yêu cầu nếu trong suốt
thời gian chạy thử tổng hợp, tất cả các thiết bị chính và phụ đều hoạt động tốt, đạt được thông số thiết kế, hoặc các thông số kỹ thuật quy định, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. 
Vận hành thử thách độ tin cậy của thiết bị sau trung tu là 30 ngày. 
Thiết bị chỉ được bàn giao chính thức cho người vận hành để vận hành thương mại sau thời gian vận hành thử thách độ tin cậy thành công. Đơn vị sửa chữa có thể bị phạt do thời gian ngừng thiết bị bắt buộc để khắc phục hư hỏng và chi phí thiệt hại khác do công việc sửa chữa kém chất lượng gây nên (mức độ phạt quy định trong hợp đồng cụ thể).
Nhà thầu chịu trách nhiệm lập và trình Chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn (từng phần), nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình.
Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc, hạng mục/thiết bị hoàn thành khi các công việc, hạng mục/thiết bị do Nhà thầu thi công đã đảm bảo chất lượng theo quy định.
Căn cứ nghiệm thu là các bản vẽ thiết kế của Nhà chế tạo thiết bị (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận); thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm, kiểm định ....
Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: Đại diện Chủ đầu tư và Đại diện Nhà thầu.
Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:
+ Biện pháp tổ chức thi công – Biện pháp an toàn; 
+ Biên bản họp thông qua biện pháp thi công và biện pháp an toàn;
+ Biên bản bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công;
+ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật khối lượng và chất lượng vật tư, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng;
+ Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh;
+ Biên bản nghiệm thu động;
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng và tiến độ công việc;
+ Bảng kê khối lượng nội dung các công việc đã hoàn thành hoặc không hoàn thành, phát sinh so với hợp đồng;
+ Biên bản nghiệm thu chạy thử từng phần;
+ Biên bản nghiệm thu chạy thử tổng hợp thiết bị 72 giờ;
+ Biên bản nghiệm thu bàn giao chính thức vận hành thương mại; 
+ Nhật ký thi công.
Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, giám sát, tổ chức nghiệm thu kỹ thuật trong suốt quá trình thi công của Nhà thầu (nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi đưa vào thay thế sửa chữa và lắp đặt, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị, nghiệm thu chạy thử đơn động và liên động hệ thống thiết bị, nghiệm thu khối lượng và tiến độ công trình). Bộ phận giám sát Kỹ thuật kết hợp với Đơn vị liên quan và ca vận hành kiểm tra, giám sát, nghiệm thu quá trình chạy thử, nghiệm thu thiết bị sau sửa chữa. 
Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa lớn, hệ thống các thiết bị phải được nghiệm thu chạy thử, Nhà thầu phải có cam kết và bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị thi công để kịp thời xử lý, sửa chữa nhanh các khiếm khuyết xuất hiện trong quá trình nghiệm thu chạy thử tổng hợp 72 giờ.
Công tác vận hành thử thách độ tin cậy (thử nghiệm) hệ thống các thiết bị với thời hạn 30 ngày. Nếu đạt kết quả tốt sẽ được nghiệm thu để chuyển sang giai đoạn chạy bảo hành (vận hành thương mại). Nhà thầu phải có cam kết và bố trí đầy đủ nhân lực (01 tổ tối thiểu 05 người) cùng máy móc thiết bị thi công có mặt thường xuyên 24h/24h trên công trường để phối hợp cùng Chủ đầu tư trực kiểm tra, xử lý, sửa chữa các khiếm khuyết phát sinh trong suốt quá trình chạy thử thách 30 ngày, trước khi nghiệm thu toàn bộ đưa vào vận hành thương mại.
        3.5. Tiến độ thi công
Thời gian thực hiện tiến độ hoàn thành dịch vụ là 20 ngày cho tổ máy kể từ ngày bàn giao mặt bằng (kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật). Nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết đáp ứng bảng tiến độ sau:
       3.5.1 Biểu tiến độ thi công chi tiết
Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc theo số ngày thực hiện (Với tổng tiến độ thi công là 20 ngày liên tục kể từ ngày bàn giao mặt bằng kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật) theo mẫu sau. Bảng tiến độ thời gian thực hiện phải khả thi và đáp ứng yêu cầu tiến độ HSMT. Biểu tiến độ (mẫu)
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         3.5.2 Biểu đồ huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công
	Căn cứ biểu tiến độ thi công chi tiết Nhà thầu đã xây dựng, yêu cầu Nhà thầu xây dựng biểu đồ huy động nhân lực, vật tư và thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ vừa nêu.
Nhà thầu phải trình bày sự phối hợp giữa các công tác thi công, giữa các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ đã đề xuất.
        3.5.3 Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro khách quan
Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xẩy ra để đảm bảo tiến độ thi công.
Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.
       3.5.4 Đảm bảo tiến độ khi công
- Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng yêu cầu.
- Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Cam kết thời gian hoàn thành bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.
Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.
Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng.
     3.6. Yêu cầu về nhân sự:
Nhà thầu phải  cung cấp nhân sự đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu bảng số 03 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt của E-HSMT bảo bảo chất lượng.
Nhà thầu phải cam kết đảm bảo nhân sự đảm bảo đáp ứng tiến độ dịch vụ theo yêu cầu của E-HSMT.
3.7. Bảng yêu cầu về máy thi công: Nhà thầu phải cung cấp máy móc thi công đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu của E-HSMT bảo bảo chất lượng
3.8 . Cách thức xử lý phạt chậm tiến độ thi công:
Nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện trễ tiến độ một phần của hạng mục công việc hay toàn bộ nội dung hạng mục công việc đã được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ nghiệm thu chạy thử, kế hoạch lên máy của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư áp dụng phạt trên tổng giá trị của toàn bộ hạng mục công việc đó theo đơn giá trong hợp đồng theo mức phạt quy định tại E-ĐKC 22 Phạt và bồi thường thiệt hại.
Mục 4: Bản vẽ đính kèm (không có)
Mục 5: Bảo hành, bảo trì 
Nhà thầu có trách nhiệm của người sửa chữa đối với các công việc sửa chữa mà mình đã thực hiện, bằng cách sửa chữa miễn phí những hỏng của thiết bị xảy ra trong thời gian bảo hành:
- Những hư hỏng do lỗi của người sửa chữa (như: lắp sai tiêu chuẩn, chi tiết thay thế không đạt yêu cầu, người sửa chữa cung cấp vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật...) mới được bảo hành, những hư hỏng do lỗi của chủ thiết bị (vận hành sai quy trình, không đưa vào khối lượng thực hiện sửa chữa...) thì không được người sửa chữa bảo hành.
- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 02 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị theo thông báo của Chủ đầu tư.
a) Thời gian bảo hành
- Bảo hành dịch vụ: 2.160 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày thiết bị đưa vào vận hành thương mại chính thức.
b) Biện pháp tổ chức thực hiện bảo hành
- Những hư hỏng do lỗi của người sửa chữa (như: lắp sai tiêu chuẩn, chi tiết thay thế không đạt yêu cầu, người sửa chữa cung cấp vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật...) mới được bảo hành, những hư hỏng do lỗi của chủ thiết bị (vận hành sai quy trình, không đưa vào khối lượng thực hiện sửa chữa...) thì không được người sửa chữa bảo hành.
- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 02 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị theo thông báo của Chủ đầu tư.
- Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.
